
 Các chương trình TNTT đã tổ chức trong năm 2014 

1. Lĩnh vực vi sinh 

TT 
Mã  

chương trình 
Nền mẫu Tên chỉ tiêu Ghi chú 

1.  QPT 01/14 Sữa bột Định lượng E.coli  

2.  QPT 04/14 Thịt Định tính Salmonella spp.  

3.  QPT 05/14 Sữa bột Định tính Salmonella spp.  

4.  QPT 06/14 Sữa bột Staphylococci dương tính với coagulase  

5.  QPT 07/14 Thịt Staphylococci dương tính với coagulase  

6.  QPT 08/14 Sữa bột Tổng số vi sinh vật hiếu khí  

7.  QPT 09/14 Thủy hải sản Định lượng E.coli  

8.  QPT 10/14 Thịt Định tính L.monocytogenes  

9.  QPT 11/14 Sữa bột Tổng số Coliform  

10.  QPT 12/14 Gạo Định lượng B.cereus  

 

2. Lĩnh vực hóa 

TT 
Mã  

chương trình 
Nền mẫu Tên chỉ tiêu Ghi chú 

1.  QPT 16/14 Nước mắm Nitơ tổng số, nitơ amoniac, NaCl  

2.  QPT 17/14 Dầu bôi trơn 
Độ nhớt động học ở 40 oC và 100 oC, chỉ số độ nhớt, 
TBN, nhiệt độ chớp cháy cốc hở, khối lượng riêng 

 

3.  QPT 18/14 Dầu diesel 
Hàm lượng lưu huỳnh, chỉ số xê tan, độ nhớt động học ở 
40 oC, điểm đông đặc, nhiệt độ chớp cháy cốc kín, khối 
lượng riêng, thành phần cất 

 

4.  QPT 19/14 Phân bón Nitơ tổng số, phốt pho hữu hiệu, kali hữu hiệu  

5.  QPT 20/14 Sữa bột Protein, béo, tro tổng, canxi, photpho, xơ tiêu hóa  

6.  QPT 21/14 
Thức ăn chăn 
nuôi 

Protein, béo, tro tổng, canxi, photpho, salbutamol  

7.  QPT 24/14 
Thức ăn chăn 
nuôi 

Pb, Cd, As, Hg  

 

3. Lĩnh vực vật liệu xây dựng 

TT 
Mã  

chương trình 
Nền mẫu Tên chỉ tiêu Ghi chú 

1.  QPT 22/14 Xi măng 

Cường độ nén ở 3 ngày và 28 ngày, lượng nước tiêu 
chuẩn, thời gian bắt đầu đông kết và kết thúc đông kết, độ 
ổn định thể tích theo phương pháp Le Chatelier, phần còn 
lại trên sàng 0,09 mm, khối lượng riêng, độ mịn bề mặt 
riêng (Blaine) 

 



TT 
Mã  

chương trình 
Nền mẫu Tên chỉ tiêu Ghi chú 

2.  QPT 23/14 Xi măng 
Cặn không tan, hàm lượng SO3, MgO, Na2O hòa tan, K2O 
hòa tan, CaO, Al2O3, Fe2O3, SiO2, mất khi nung, Cl- 

 

 

4. Lĩnh vực hiệu chuẩn 

TT 
Mã  

chương trình 
Nền mẫu Tên chỉ tiêu Ghi chú 

1.  QPT 25/14 Thước đo góc Hiệu chuẩn thước đo góc 
Tổ chức theo  
yêu cầu riêng 

2.  QPT 26/14 Calíp vòng Hiệu chuẩn calíp vòng 
Tổ chức theo  
yêu cầu riêng 

3.  QPT 27/14 Bộ quả cân 
Hiệu chuẩn bộ quả cân cấp chính xác E1 từ 1 mg đến 
500g 

Tổ chức theo  
yêu cầu riêng 

4.  QPT 29/14 Bộ quả cân 
Hiệu chuẩn bộ quả cân cấp chính xác E2 từ 10 mg đến 
5kg 

Tổ chức theo  
yêu cầu riêng 

 


